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DEMAND

Không kỳ hạn 0.10 0.00 0.001

PREMATURE DEPOSIT

Tiền gửi rút trước hạn 0.10 0.00 0.001

1 WEEK

1 tuần 0.50 0.00 0.001

2 WEEKS

2 tuần 0.50 0.00 0.001

3 WEEKS

3 tuần 0.50 0.00 0.001

1 MONTH

1 tháng 2.92 0.00 0.001

2 MONTHS

2 tháng 3.22 0.00 0.001

3 MONTHS

3 tháng 3.22 0.00 0.001  

6 MONTHS

6 tháng (*) 0.00 0.025

9 MONTHS

9 tháng (*) 0.00 0.076

12 MONTHS

12 tháng (*) 0.00 0.206

(*) Subject to the Bank's decision in line with applicable laws and market situation.

     Do Ngân hàng quyết định căn cứ trên các qui định của pháp luật và phù hợp với tình hình thị trường.

1. Minimum Time Deposit Amount: USD 10,000, JPY 1,000,000 and VND 100,000,000. 

    Giá trị giao dịch tiền gửi có kỳ hạn tối thiểu: USD 10.000, JYP 1.000.000 và VND 100.000.000

USD (% pa) JPY (% pa)

3. Cut-off time for USD time deposits is 2.00 PM same day value. 

    Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn bằng USD: Giờ nhận yêu cầu muộn nhất là 2 giờ chiều với giao dịch có hiệu lực ngay trong ngày.

7. Customer shall be able to access information of a Time Deposit  via methods registered with and accepted by the Bank from time to time, 

    such as internet banking, telephone, email, message, fax or direct inquiry to the Bank, etc… 

    Khách hàng có thể truy vấn thông tin của giao dịch tiền gửi có kỳ hạn thông qua các phương thức được đăng kí và được Ngân hàng xác nhận 

    tùy từng thời điểm, như qua hệ thống ngân hàng điện tử, điện thoại, thư điện tử, tin nhắn, fax hoặc liên hệ trực tiếp với Ngân hàng, hoặc 

    các phương thức khác. 

6. In principle, time deposit placement and payment receipt thereof shall be conducted via Customer's account and are subject to the 

    Terms and Conditions for Time Deposits.   

    Về cơ bản, việc đặt và thanh toán tiền gửi có kỳ hạn được thực hiện thông qua tài khoản của khách hàng và chịu sự điều chỉnh của các 

    Điều khoản và Điều kiện đối với giao dịch tiền gửi có kỳ hạn. 

5. The above-mentioned offered deposit rate is for reference purpose only and might subject to changes at any time. Please consult with the Bank 

    for further information. 

    Lãi suất tiền gửi niêm yết trên đây chỉ mang tính tham khảo và Ngân hàng có thể thay đổi tại bất cứ thời điểm nào. Khách hàng vui lòng liên hệ 

    với Ngân hàng để biết thêm thông tin chi tiết. 

DEPOSIT INTEREST RATE QUOTATION FOR CUSTOMERS
Lãi suất huy động tiền gửi áp dụng cho khách hàng

TERMS

Kỳ hạn

2. Cut-off time for VND time deposits is 11.00 AM same day value. 

    Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn bằng VND: Giờ nhận yêu cầu muộn nhất là 11 giờ sáng với giao dịch có hiệu lực ngay trong ngày.

4. Cut-off time for JPY time deposits is 2.30 PM, same day value is not possible. 

    Giao dịch tiền gửi có kỳ hạn bằng JPY: Giao dịch có hiệu lực ngay trong ngày không được áp dụng.

    Giờ nhận yêu cầu muộn nhất là 2 giờ 30 phút chiều với giao dịch có hiệu lực trong ngày làm việc tiếp theo. 

8. In case where agreement on time deposit is crumpled, torn, or lost, Customer shall send a written notice to Bank including additional instructions

    (if any). The Bank shall take the appropriate actions based on such additional instructions of the Customer.   

    Trong trường hợp bản xác nhận tiền gửi có kỳ hạn bị nhàu nát, rách hoặc mất mát, khách hàng cần gửi thông báo bằng văn bản tới Ngân hàng 

    kèm theo các chỉ thị (nếu có). Dựa trên chỉ thị của khách hàng, Ngân hàng sẽ có những hành động phù hợp sau đó.  

VND (% pa)
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